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1. Khái niệm về kiến trúc doanh nghiệp 

Kiến trúc doanh nghiệp (Enterprise Architecture) có 
tầm quan trọng rất lớn, nhất là trong giai đoạn tái cơ 
cấu hiện nay. Các lãnh đạo cần tạo sự kết nối, gắn bó 
chặt chẽ với nhau giữa các đồng sự thuộc bộ phận kinh 
doanh và IT trong việc xây dựng nền tảng vận hành. Sự 
thành bại của việc xây dựng nền tảng vận hành phụ 
thuộc vào tác động của ban lãnh đạo.

1.1. Định nghĩa

Kiến trúc doanh nghiệp là tổ chức hợp lý các quy trình 
kinh doanh và hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin để thể 
hiện các yêu cầu tích hợp và chuẩn hóa các mô hình hoạt 
động doanh nghiệp.

Chìa khóa của kiến trúc doanh nghiệp hiệu quả nằm 
ở việc xác định các quy trình, dữ liệu, công nghệ và giao 
diện khách hàng để đưa mô hình hoạt động từ tầm nhìn 
trở thành hiện thực.

Kiến trúc doanh nghiệp là vấn đề thuộc về mô hình 
quản trị kinh doanh hiện đại.

1.2. Để thực thi chiến lược, trước hết phải xây dựng nền 

tảng vận hành

Trong môi trường cạnh tranh, một số doanh nghiệp 
đã lớn mạnh và thu được lợi nhuận cao, điển hình như: 
Intel, Apple, Samsung, Microsoft, GE, Dell, Walmart… Các 
doanh nghiệp này có nhiều nhân viên làm việc hiệu quả, 
thu lợi nhuận cao từ các dự án đầu tư và thành công hơn 
trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh. Vậy điều gì đã 
làm nên những sự khác biệt này? Đó là các doanh nghiệp 
này hoạt động tốt vì họ có nền tảng vận hành tốt. Họ đã áp 
dụng công nghệ vào các quy trình để có thể vận hành các 
hoạt động “lõi” của doanh nghiệp một cách hiệu quả và 
ổn định. Lãnh đạo các doanh nghiệp này đã đưa ra những 
quyết định cứng rắn trong việc lựa chọn các hoạt động 

nào họ phải thực thi thật tốt và triển khai các hệ thống IT 
cần thiết để số hóa các hoạt động đó. Điều này đã biến IT 
trở thành một tài sản, do đó đã tạo nên một nền tảng vận 
hành giúp doanh nghiệp hoạt động trở nên linh hoạt.

Tóm lại, nền tảng vận hành là cơ sở hạ tầng IT và các 
quy trình kinh doanh tự động hóa các khả năng “lõi” của 
doanh nghiệp. Một nền tảng vận hành hiệu quả phụ 
thuộc vào sự điều chỉnh chặt chẽ giữa các mục tiêu kinh 
doanh và các khả năng IT.

Để xây dựng một nền tảng vận hành hiệu quả, các 
doanh nghiệp cần nắm vững 3 nguyên tắc cơ bản sau:

- Mô hình hoạt động

Là mức độ cần thiết của sự tích hợp và chuẩn hóa quy 
trình kinh doanh trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
tới khách hàng. Tích hợp giúp thực hiện hoàn chỉnh các 
quy trình một cách chính xác và khép kín. Chuẩn hóa quy 
trình nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Vì 
vậy, mô hình này cần có sự cam kết của ban lãnh đạo về 
cách thức doanh nghiệp sẽ vận hành.

- Kiến trúc doanh nghiệp

Kiến trúc doanh nghiệp cung cấp tầm nhìn dài hạn 
về các quy trình, hệ thống và công nghệ vận hành doanh 
nghiệp. Nội dung thiết kế các quy trình kinh doanh gồm 
5 giai đoạn: Silo; chuẩn hóa công nghệ; tối ưu hóa lõi; đơn 
thể doanh nghiệp; kinh doanh năng động.

- Mô hình gắn kết IT

Là hệ thống cơ cấu điều hành để đảm bảo hoạt động 
kinh doanh và các dự án IT đạt được các mục tiêu của các 
bộ phận cũng như của toàn doanh nghiệp. Mô hình thiết 
lập các mối liên hệ giữa các quyết định IT ở cấp cao, ví 
dụ như xét mức độ ưu tiên trong dự án, thiết kế quy trình 
toàn doanh nghiệp cũng như các quyết định ở cấp triển 
khai dự án.
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Hình 1 minh họa cách thức các doanh nghiệp có thể 
vận dụng 3 nguyên tắc trên để xây dựng và ứng dụng 
nền tảng vận hành. Dựa vào tầm nhìn về cách thức 
doanh nghiệp sẽ hoạt động, các lãnh đạo kinh doanh 
và IT có thể xác định các yêu cầu kiến trúc cơ bản của 
nền tảng vận hành (kiến trúc doanh nghiệp). Sau khi các 
lãnh đạo kinh doanh xác định được các chương trình 
kinh doanh, mô hình gắn kết IT sẽ chỉ ra từng dự án có 
thể hưởng lợi từ nền tảng vận hành hoặc đóng góp vào 
nền tảng đó.

2. Các giai đoạn trưởng thành của kiến trúc doanh 

nghiệp

Kiến trúc doanh nghiệp gồm 5 giai đoạn trưởng 
thành:

2.1.  Kiến trúc Silo doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp tìm cách thỏa mãn tối đa nhu cầu 
của từng đơn vị kinh doanh hoặc từng chức năng riêng lẻ.

2.2. Kiến trúc chuẩn hóa công nghệ

Cung cấp hiệu quả IT bằng cách chuẩn hóa công nghệ 
và tăng cường quản lý công nghệ tập trung trong hầu hết 
các trường hợp.

2.3. Kiến trúc tối ưu hóa lõi

Cung cấp dữ liệu và chuẩn quy trình cho toàn doanh 
nghiệp theo hướng phù hợp với mô hình hoạt động.

2.4. Kiến trúc đơn thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp quản lý và tái sử dụng một cách khá 
tự do các thành phần của quy trình kinh doanh dựa trên IT 
để vừa giữ vững các chuẩn quốc tế, vừa cho phép một số 
thay đổi mang tính cục bộ.

2.5. Dự án kinh doanh năng động

Mở rộng các module có thể tái sử dụng nhằm giúp 
doanh nghiệp nhanh chóng cơ cấu lại danh mục kinh 
doanh.

3. Các dấu hiệu của nền tảng vận hành doanh nghiệp 

không hiệu quả

- Một câu hỏi của khách hàng có nhiều câu trả lời

Khách hàng cảm thấy bức xúc và rối trí khi nhận được 
nhiều câu trả lời khác nhau từ các bộ phận khác nhau của 
doanh nghiệp cho cùng một câu hỏi.

- Thực hiện các quy định mới đòi hỏi phải mất nhiều 
công sức

Các đề xuất Chiến lược Các đề xuất
Chiến lược

Các đề xuất
Chiến lược

Các đề xuất
Chiến lược

   
Quy trình đầu tư IT, tuân thủ kiến trúc doanh nghiệp, chủ sở hữu quy trình lõi

Kiến trúc doanh nghiệp  

Mô hình hoạt động

Mô hình gắn kết

  

Xác định các giới hạn chiến lược

Xác định yêu cầu
Tích hợp và chuẩn hóa

Xác định các khả năng lõi Cập nhật và phát triển
kiến trúc

Nền tảng vận hành
Các  quy  trình  kinh  doanh  lõi

 Cơ  sở  hạ  tầng IT

Học hỏi
và

tìm hiểu

Thiết lập các 
ưu tiên

.

.

Hình 1. Nền tảng vận hành của doanh nghiệp [1]
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Việc tuân theo các quy định luôn gây ra các chi 
phí gián tiếp, nhưng hầu như mỗi năm đều có các quy 
định mới. Nền tảng vận hành sẽ làm giảm đáng kể chi 
phí biên ngắn hạn để đáp ứng quy định kế tiếp bằng 
cách tạo ra một khả năng truy cập dữ liệu và chuẩn đo 
có thể sử dụng lại được. 

- Tính linh hoạt trong kinh doanh yếu và các đề 
xuất tăng trưởng không sinh lời

Trên thực tế, những doanh nghiệp có tỷ lệ các 
quy trình kinh doanh lõi được số hóa cao sẽ linh 
hoạt hơn. Ngược lại, các doanh nghiệp chưa xây 
dựng và tận dụng các khả năng được số hóa sẽ thất 
bại, vì họ phải xây dựng các khả năng mới cho từng 
đề xuất mới.

- IT luôn là khâu trì trệ

Nhiều doanh nghiệp triển khai theo hướng cũ, 
tức là bằng cách liên kết các chiến lược kinh doanh 
và sau đó liên kết với IT, thường cho thấy IT là khâu 
trì trệ: thời gian triển khai một hệ thống mới nhằm 
hỗ trợ cho một đề xuất chiến lược mới kéo dài từ 1 
- 2 năm, khi đó thị trường và hoạt động kinh doanh 
đã thay đổi. Các doanh nghiệp thành công nhất ngày 
càng đòi hỏi các dự án phải mang lại giá trị mới theo 
chu kỳ 90 ngày/lần.

- Các quy trình kinh doanh và hệ thống khác 
nhau nhưng lại thực hiện một công việc giống nhau

Trong doanh nghiệp có tất cả bao nhiêu quy 
trình kinh doanh và hệ thống khác nhau cùng thực 
hiện một công việc? Chúng không làm tăng thêm 
giá trị. Vì vậy, hãy xử lý số lượng các hệ thống dư 
thừa này.

- Thiếu thông tin cần thiết để đưa ra quyết định

Một nền tảng vận hành vững chắc phải chứa 
đựng các dữ liệu mà người ra quyết định cần. Dữ liệu 
cần được sử dụng tuân theo các quy trình chuẩn. 
Những người ra quyết định trong doanh nghiệp 
sẽ đưa ra những quyết định phù hợp dựa trên trên 
cùng một nhóm dữ liệu hữu ích về khách hàng và 
sản phẩm.

- Nhân viên chuyển dữ liệu từ hệ thống này sang 
hệ thống khác

Tỷ lệ các quy trình giao dịch lõi mà nhân viên phải 
lấy dữ liệu từ hệ thống này, chỉnh sửa nó và sau đó 

nhập vào một hệ thống khác là bao nhiêu? Nếu tỷ lệ này không 
giảm dần, yêu cầu xử lý ngay.

- Ban quản trị cấp cao sợ phải bàn bạc về các vấn đề IT

Khi lãnh đạo cấp cao không tham gia vào việc đưa ra quyết 
định IT, họ không thể đưa ra phương hướng xây dựng và vận 
hành nền tảng kiến trúc doanh nghiệp, dẫn đến việc cắt giảm 
tùy tiện chi phí đầu tư IT.

- Ban quản trị không biết về việc IT có đem lại giá trị cao 
hay không

Yêu cầu đối với các lãnh đạo là mô tả được kiến trúc doanh 
nghiệp ở mức tổng quan. Nếu tỷ lệ các lãnh đạo cấp cao trong 
doanh nghiệp có thể mô tả kiến trúc doanh nghiệp ở mức tổng 
quan là dưới 1/3 thì ban lãnh đạo cần phải tự bản thân chấn 
chỉnh lại ngay vấn đề này.

4. 10 nguyên tắc lãnh đạo để xây dựng và vận hành kiến 

trúc doanh nghiệp

- Cam kết vào nền tảng

Các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc tính nguyên 
tắc tổ chức để xây dựng và vận hành nền tảng. Ban quản trị 
phải dựa vào kỷ luật để theo đuổi các cơ hội chiến lược nhằm 
tận dụng nền tảng.

- Bắt đầu thay đổi từ trên xuống và tháo dỡ các rào cản

Ban quản trị cấp cao phải tập trung và đưa ra quyết định 
việc xây dựng nền tảng vận hành là phần cốt lõi để doanh 
nghiệp xây dựng khả năng thực thi các chiến lược và chịu trách 
nhiệm hướng kiến trúc vào nền tảng vận hành bằng cách trực 
tiếp hoặc thông qua hoạt động điều hành.

- Tạo điều kiện cho lõi - thử nghiệm

Một nền tảng vận hành vững chắc sẽ giúp doanh nghiệp 
sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong tương lai. 
Các cuộc thử nghiệm trong và ngoài lõi sẽ giúp doanh nghiệp 
học hỏi được nhiều hướng kinh doanh và các khả năng công 
nghệ mới. 

- Sử dụng kiến trúc như công cụ la bàn và giao tiếp

Kiến trúc doanh nghiệp cần định hướng doanh nghiệp để 
gia tăng sự liên kết. Thiết kế lõi về kiến trúc doanh nghiệp có 
thể coi như chiếc la bàn để các nhà quản lý điều chỉnh sự khác 
biệt trong các bước tiếp theo khi xây dựng các khả năng tổ 
chức. Mục tiêu của kiến trúc doanh nghiệp không phải là tiến 
đến một giai đoạn cuối nào, mà nhằm đạt được một bản thiết 
kế về định hướng của doanh nghiệp.
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- Không nhảy cóc các giai đoạn

Các giai đoạn trưởng thành kiến trúc xác định những 
bước chuyển đổi cần thiết về hoạt động kinh doanh để 
củng cố nền tảng vận hành. Việc nhảy cóc giai đoạn sẽ 
dẫn đến thất bại hoặc trì hoãn thời gian thu lợi, bởi việc 
thay đổi về tổ chức còn lớn hơn những gì mà doanh 
nghiệp có thể nhận được. Mỗi giai đoạn có các yêu cầu 
học hỏi khác nhau (Bảng 1).

- Triển khai nền tảng theo từng dự án

Việc triển khai nền tảng theo từng dự án dựa vào 
động lực của các nhu cầu kinh doanh hiện tại. Trong quá 
trình này, các yếu tố quan trọng nhất của kiến trúc sẽ 
được thực hiện trước, giúp doanh nghiệp có thời gian để 
nắm bắt các khả năng mới và tiếp năng lượng cho những 
bước kế tiếp.

- Không nên tự làm, hãy thuê ngoài

Việc thuê ngoài giúp ban quản trị có thời gian tập 
trung vào những hoạt động tạo nên sự khác biệt cho 
doanh nghiệp và tăng trưởng lợi nhuận.

- Đầu tư vào con người

Hầu hết các doanh nghiệp không đầu tư đầy đủ về 
mặt đào tạo và huấn luyện IT, trung bình chỉ có 2% ngân 
sách IT được sử dụng để phát triển nhân viên.

- Khen thưởng các ý tưởng ở cấp doanh nghiệp

Nền tảng vận hành có thể bị xói mòn nếu chế độ khen 
thưởng không phù hợp. Nếu mọi người được yêu cầu phải 
xây dựng và tận dụng nền tảng vận hành, nhưng việc 
khen thưởng lại dựa trên kết quả cục bộ thì sẽ chẳng ai 
quan tâm đến nền tảng doanh nghiệp.

- Phân quyền cho nhân viên trong nền tảng vận 
hành

Công ty trao cho nhân viên quyền đưa ra quyết định, 
xác định mục tiêu và định hướng rõ ràng cho hoạt động 
của mình, đồng thời cung cấp cho họ các hệ thống hiện 
đại để hỗ trợ các quyết định đó. Một nền tảng vận hành 
tốt sẽ tạo điều kiện để nhân viên được làm những công 
việc có giá trị hơn và doanh nghiệp hoạt động hiệu 
quả hơn.

Bảng 1. Các giai đoạn trưởng thành của kiến trúc doanh nghiệp [1]

  
Silo doanh nghiệp 

Chuẩn hóa  

công nghệ 
Tối ưu hóa lõi 
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doanh nghiệp 

Dự án kinh doanh 

năng động 

Khả năng IT 
Các ứng dụng IT cục 
bộ 

Nền tảng công 
nghệ chung 

Quy trình hoặc dữ 
liệu chuẩn cho toàn 
doanh nghiệp 

Module kinh doanh 
"gắn là chạy" 

Sáp nhập dễ dàng 
vào hệ thống đối tác 
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doanh 
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phần kinh doanh 
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ứng dụng 
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trình 
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ngành và các đối tác 

Các vấn đề chính 

trong điều hành IT 

Đo lường và truyền 
đạt giá trị 

Thiết lập trách 
nhiệm cục bộ, khu 
vực và toàn cầu 

Kết hợp các ưu tiên 
về dự án với mục 
tiêu kiến trúc 
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tiền đầu tư vào các 
module kinh doanh 

Điều hành liên 
doanh 

Hệ quả chiến lược 

Tối ưu hóa mang 
tính cục bộ hoặc  Hiệu quả IT Hiệu quả hoạt động 

kinh doanh 
Tính linh hoạt chiến 
lược Cấu hình hữu cơ 
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5. Kết luận

Kiến trúc doanh nghiệp là việc tổ chức hợp lý các quy 
trình kinh doanh và cơ sở hạ tầng IT, thể hiện các yêu cầu 
chuẩn hóa và tích hợp mô hình hoạt động trong doanh 
nghiệp thông qua việc số hóa. Nền tảng vận hành cho 
phép doanh nghiệp tự động hóa các quy trình có khả 
năng dự đoán được, để ban quản trị tập trung vào các 
hoạt động có giá trị cao hơn như đổi mới sáng tạo, mở 
rộng và thiết lập các đối tác để xây dựng các cơ hội kinh 
doanh mới. Khi đó, doanh nghiệp sẽ có vị thế tốt hơn để 
tận dụng cơ hội trên thị trường, phát triển bền vững và 
tăng trưởng lợi nhuận…
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A new perspective on business operation

Summary

Businesses which are most eff ective possess a solid operational platform - digitisation of systems, business 

processes/"core" administration through the construction of IT infrastructure. That platform is called enterprise architec-

ture. To build an effi  cient operational platform, business leaders need to master the three fundamentals and the ten most 

important principles of leadership. 
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